


 

PHỤ LỤC. 
 

Biểu mẫu Báo cáo Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa  
và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 ban hành 

kèm theo Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2012  
của Thủ tướng Chính phủ 

 
(Kèm theo Công văn số:……./BTNMT-TCMT ngày…..tháng…..năm 2021 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 
 

 
I. Tổ chức thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai 

xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 
 

1. Công tác chỉ đạo điều hành và giám sát thực hiện 
 

- Việc giao cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện và sự tham gia của các Sở, 
ngành có liên quan.  

- Ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện Đề án.  
- Sự tham gia của các bên liên quan khác: các tổ chức chính trị, chính trị - 

xã hội, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ…  
- Giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo hoạt động tổ chức thực hiện: các 

hoạt động giám sát, đánh giá và báo cáo thực hiện trong thời kỳ của Đề án. 
 

2. Về nguồn tài chính 
 

Kinh phí cho việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về 
ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại (nguồn ngân sách nhà nước, 
các nguồn khác) trong giai đoạn 2013-2020. 

 

STT Tên chương trình, đề án, Kinh phí Năm 
 dự án, nhiệm vụ  
  

  

    
II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu 

 
Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn 

cứ vào nhiệm vụ đã được giao để báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các 
nhiệm vụ chủ yếu của Đề án. 

 
1. Nội dung thực hiện về điều tra, thống kê, xây dựng hệ thống cơ sở dữ 

liệu quản lý loài ngoại lai xâm hại tại Việt Nam giai đoạn từ năm 2013 đến 
năm 2018 

 
- Điều tra, đánh giá hiện trạng và mức độ xâm hại của các loài ngoại lai 

xâm hại; thống kê, xây dựng và công bố danh mục loài ngoại lai xâm hại ở Việt 
Nam;  
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- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và sơ đồ phân bố của các loài ngoại lai 
xâm hại;  

- Xây dựng, xuất bản và phổ biến các tài liệu hướng dẫn về nhận dạng và 
phân loại, biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và diệt trừ loài ngoại lai xâm hại. 

 
2. Nội dung thực hiện về tăng cường năng lực cơ quan quản lý nhà nước 

và đơn vị kiểm dịch trong việc kiểm soát các loài ngoại lai từ năm 2013 đến 
năm 2020 

 
- Kiểm soát và lập danh mục, hồ sơ theo dõi các loài ngoại lai nhập khẩu 

vào Việt Nam;  
- Đào tạo, tập huấn cho các cán bộ cấp Lãnh đạo và chuyên viên quản lý 

chuyên môn công tác tại các Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục bảo vệ thực 
vật của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban quản lý Khu bảo tồn về 
công tác ngăn ngừa và kiểm soát loài ngoại lai xâm hại;  

- Đào tạo, tập huấn cho các cán bộ kiểm dịch tại trạm/chốt kiểm dịch, cán 
bộ Hải quan tại cửa khẩu quốc tế giáp biên giới (nếu có) với các nước Trung 
Quốc, Lào và Campuchia về nhận dạng các loài ngoại lai xâm hại, các quy định 
kiểm dịch, kiểm tra biên giới nhằm kiểm soát các loài ngoại lai khi nhập khẩu 
vào Việt Nam;  

- Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật đối với 03 Trung tâm kỹ thuật kiểm dịch 
thực vật (Trung tâm phân tích, giám định và thí nghiệm kiểm dịch thực vật, Trung 
tâm kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I và Trung tâm kiểm dịch thực vật sau nhập 
khẩu II) và 9 Chi cục kiểm dịch vùng, Trung tâm khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm 
định thủy sản trong kiểm soát, kiểm dịch các loài ngoại lai (nếu có);  

- Phát triển hệ thống cảnh báo, bao gồm việc thông báo những trường hợp 
loài ngoại lai xâm hại mới xuất hiện hoặc dự báo xuất hiện; thiết lập mạng lưới 
chia sẻ thông tin trong kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại Việt Nam;  

- Xây dựng năng lực và tăng cường thực hiện cơ chế giám sát đối với việc 
nuôi trồng, phát triển các loài ngoại lai trong danh mục loài có nguy cơ xâm hại 
và xâm hại. 

 
3. Nội dung thực hiện về xây dựng năng lực khảo nghiệm, đánh giá khả 

năng xâm hại của loài ngoại lai từ năm 2013 đến năm 2018 
 

- Nghiên cứu, áp dụng các biện pháp, quy trình đánh giá khả năng xâm hại 
của loài ngoại lai đối với môi trường và đa dạng sinh học;  

- Xây dựng và thực hiện các mô hình khảo nghiệm, đánh giá khả năng xâm 
hại của loài ngoại lai đối với môi trường và đa dạng sinh học;  

- Rà soát, lập danh mục các cơ sở khảo nghiệm, đánh giá các loài ngoại lai 
có nguy cơ xâm hại nhập khẩu vào Việt Nam; tăng cường đầu tư trang thiết bị, 
kỹ thuật đối với các cơ sở khảo nghiệm; 
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- Hỗ trợ và tăng cường năng lực cán bộ tại các cơ sở khảo nghiệm, đánh giá 
nguy cơ xâm hại của loài ngoại lai đối với môi trường và đa dạng sinh học. 

 
4. Nội dung thực hiện về thực hiện chương trình kiểm soát và diệt trừ 

loài ngoại lai đang xâm hại nghiêm trọng ở Việt Nam bao gồm: ốc Bươu vàng 
(Pomacea canaliculata), cây Mai dương (Mimosa pigra), cây Trinh nữ móc 
(Mimosa diplotricha) từ năm 2013 đến năm 2020 

 
- Đánh giá, lựa chọn các giải pháp kiểm soát và diệt trừ các loài ngoại lai 

xâm hại: ốc Bươu vàng, cây Mai dương, cây Trinh nữ móc;  
- Xây dựng mô hình và áp dụng thử nghiệm kiểm soát và diệt trừ các loài 

ngoại lai xâm hại: ốc Bươu vàng, cây Mai dương, Trinh nữ móc tại một số địa 
phương;  

- Xây dựng và phổ biến tài liệu hướng dẫn kiểm soát và diệt trừ các loài 
ngoại lai xâm hại: ốc Bươu vàng, cây Mai dương, cây Trinh nữ móc;  

- Đào tạo, tập huấn hướng dẫn kiểm soát và diệt trừ các loài ngoại lai xâm 
hại: ốc Bươu vàng, cây Mai dương, cây Trinh nữ móc trên toàn quốc;  

- Triển khai áp dụng chương trình kiểm soát và diệt trừ các loài ngoại lai 
xâm hại: ốc Bươu vàng, cây Mai dương, cây Trinh nữ móc trên toàn quốc; 

 
5. Nội dung thực hiện về tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ngăn 

ngừa và kiểm soát loài ngoại lai xâm hại tại Việt Nam từ năm 2013 đến năm 
2020. 

 
- Xây dựng chương trình đào tạo, truyền thông về ngăn ngừa và kiểm soát 

loài ngoại lai xâm hại cho các nhóm đối tượng: cán bộ chuyên môn cấp trung 
ương, cấp tỉnh và các Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên;  

- Tuyên truyền, khuyến khích, huy động cộng đồng tham gia phòng ngừa, 
giám sát và kiểm soát loài ngoại lai xâm hại;  

- Vận động sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, các tổ chức 
quốc tế trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động giám sát và kiểm soát 
loài ngoại lai xâm hại;  

- Xây dựng trang thông tin điện tử nhằm phổ biến các thông tin về tình hình 
quản lý loài ngoại lai xâm hại tại Việt Nam và trên thế giới;  

- Tăng cường tuyên truyền về loài ngoại lai xâm hại trên các phương tiện 
thông tin đại chúng như Đài phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa 
phương. 

 
III. Đánh giá công tác thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật 

ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 
 

1. Thuận lợi  
2. Khó khăn, vướng mắc  
3. Kiến nghị, đề xuất (đối với từng cấp quản lý) 
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